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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HUẾ 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1259/KSBT-KHTC 

V/v yêu cầu báo giá gói thầu“In ấn thuộc 

Nguồn sự nghiệp y tế năm 2026” 

                  Huế, ngày  11  tháng 8 năm 2026 

Kính gửi:   Các đơn vị có năng lực 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu báo giá dịch vụ “In ấn thuộc Nguồn 

sự nghiệp y tế năm 2026” với nội dung như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế 

11A Nguyễn Văn Linh, phường Hương An, thành phố Huế. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên: Tô Thị Mỹ Trâm 

SĐT: 0796621302 

Chức vụ: Viên chức phòng Tổ chức – Hành chính 

Email: ttmtram.cdc@hue.gov.vn  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế 

11A Nguyễn Văn Linh, phường Hương An, thành phố Huế. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h00 ngày 11 tháng 8 năm 2026 đến 10h00    

ngày 18 tháng 8 năm 2026.  

Báo giá được niêm phong kỹ và ghi rõ các nội dung sau: 

“Báo giá Gói thầu: “In ấn thuộc Nguồn sự nghiệp y tế năm 2026” 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 8 

năm 2026.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục yêu cầu báo giá bao gồm 

STT Danh mục Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

1 Tờ rơi kích thước A4 

 In màu offset, 2 mặt, cán láng. 

Giấy couche bóng, dày.  

Trọng lượng giấy: 250 gsm. 

Kích thước: A4  

Tờ 20.000  

2 Tờ rơi kích thước 20cm x 20cm 

In màu offset, 2 mặt, cán láng. 

Giấy couche bóng, dày.  

Trọng lượng giấy: 250 gsm.  

Kích thước: 20 x 20cm. 

Tờ   8.000  
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STT Danh mục Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

3 Phác đồ điều trị THA 

In màu offset, 1 mặt, cán láng  

Giấy couche bóng, dày, dán 

tường.  

Có decal lột dán mặt sau. 

Trọng lượng giấy: 250 gsm.  

Kích thước: 80 x 60cm 

Cái 493  

4 Poster tuyên truyền kháng thuốc 

In màu offset, 1 mặt, cán láng  

Giấy couche bóng, dày, dán 

tường.  

Có decal lột dán mặt sau. 

Trọng lượng giấy: 300 gsm.  

Kích thước: 60cm x 45cm 

Cái 304  

5 

Poster tuyên truyền vi chất dinh 

dưỡng 

 (02 nội dung) 

Mỗi poster một tấm PP cán 

formex. 

 In offset 4 màu CMYK, đảm 

bảo độ phân giải tối thiếu 300 

DPI.  

Có khung nẹp viền định hình 4 

cạnh bằng nhôm.  

In một mặt trước, cán mờ 2 

mặt, mặt sau có 02 móc cố định 

để treo. 

Trọng lượng giấy: 250 gsm. 

Kích thước: A2 

Cái 370  

6 

-Sổ tay Cộng tác viên, 

-Sổ bệnh án ngoại trú ARV,  

-Sổ giao nhận kết quả xét nghiệm 

*Bìa: In màu Offset 1 mặt, cán 

láng, giấy bìa màu cứng. Trọng 

lượng giấy: 150 gsm. 

*Ruột: In thường 2 mặt. Trọng 

lượng giấy.:80 gsm. 

Đóng thành cuốn dán gáy 100 

trang (cả bìa) 

Kích thước sổ: A4 

Cuốn  362  

7 
-Sổ thẻ kho,  

-Sổ theo dõi cấp phát thuốc Prep 

*Bìa: In màu Offset 1 mặt, cán 

láng, giấy bìa màu cứng. Trọng 

lượng giấy: 80 gsm. 

*Ruột: In thường 2 mặt. Trọng 

lượng giấy:80 gsm. 

Đóng thành cuốn dán gáy 100 

trang (cả bìa) 

Kích thước sổ: A4 

Quyển  7  
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STT Danh mục Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

8 

-Sổ theo dõi cấp phát thuốc ARV,  

-Sổ xét nghiệm Vi sinh, Sinh hóa, 

huyết học 

*Bìa: In màu Offset 1 mặt, cán 

láng, giấy bìa màu cứng, có bìa 

gương. Trọng lượng giấy: 150 

gsm. 

*Ruột: In thường 2 mặt. Trọng 

lượng giấy.:80 gsm. 

Đóng thành cuốn 100 trang (cả 

bìa), gáy lò xo đóng theo bề 

ngang có thể tháo lắp 

Kích thước sổ: A3 

Quyển    5  

9 Sổ khách hàng PrEP 

Bìa: In Offset, trọng lượng 150 

gsm, bìa trắng cứng, cán láng. 

Ruột: Giấy A5, in thường, 

trọng lượng 80 gsm, 40 trang 

(cả bìa) 

Cuốn  70  

10 Sổ: Bệnh án (Methadone) 

Bìa: In màu Offset, trọng lượng 

150 gsm, bìa trắng cứng, cán 

láng. 

Ruột: Giấy A4, 70-80 trang, in 

thường, trọng lượng 80 gsm, in 

2 mặt (riêng phiếu theo dõi 

điều trị in 50 trang x2 mặt) 

Cuốn 20  

11 Đơn thuốc N (Methadone) 

In thường, 1 mặt, giấy màu 

hồng. Trọng lượng giấy: 80 

gsm; Kích thước: A5;Đóng 

thành cuốn, 2 liên, dày 100 tờ, 

đóng số series 

Cuốn 120  

12 Phiếu vàng Methadone 
Màu vàng, bìa cứng, trọng 

lượng 150 gsm, in 2 mặt 
Tờ 1.000  

13 
-Phiếu hẹn ARV,  

-Phiếu xét nghiệm (PrEP) 

Giấy A5, in 1 mặt. Trọng lượng 

80gsm, giấy Ford 
Tờ 3.300  

14 

-Sơ đồ test nhanh HIV (test đơn),  

-Sơ đồ test nhanh HIV (test đôi),  

-Sơ đồ test nhiễm mới HIV, 

-Sơ đồ xét nghiệm chất gây nghiện 

trong nước tiều,  

-Phiếu theo dõi hoạt động và khử 

nhiễm thiết bị,  

-Phiếu theo dõi nhiệt độ và khử 

nhiễm tủ lạnh,  

-Phiếu theo dõi điều trị Methadone,  

-Tờ tổng kết bệnh án Methadone 

Giấy A4, in 2 mặt. Trọng lượng 

80gsm, giấy Ford 
Tờ   750  
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STT Danh mục Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

15 

-Biên bản hủy mẫu,  

-Phiếu kiểm tra An toàn sinh học,  

-Biên bản báo cáo An toàn sinh học  

-Quy trình xét nghiệm test đôi 

HIV/Giang mai 

Giấy A4, in 1 mặt. Trọng lượng 

80gsm, giấy Ford 
Tờ 400  

16 Sổ tiến trình phòng cấy 

*Bìa: In màu Offset 1 mặt, cán 

láng, giấy bìa màu cứng. Trọng 

lượng giấy: 250 gsm. 

*Ruột: In thường 2 mặt. Trọng 

lượng giấy: 80 gsm. 

Đóng thành cuốn dán gáy 400 

trang (cả bìa) 

Kích thước sổ: A4 

Cuốn     5  

17 Sổ Xét nghiệm test nhanh 

*Bìa: In màu Offset 1 mặt, cán 

láng, giấy bìa màu cứng. Trọng 

lượng giấy: 250 gsm. 

*Ruột: In thường 2 mặt. Trọng 

lượng giấy: 80 gsm. 

Đóng thành cuốn dán gáy 200 

trang (cả bìa) 

Kích thước sổ: A4 

Cuốn     5  

18 

-Sổ Xét nghiệm sàng lọc HIV; 

-Sổ giao nhận mẫu bệnh phẩm; 

-Sổ lấy mẫu bệnh phẩm; 

-Sổ nhật ký theo dõi rác thải; 

-Sổ bàn giao rác thải; 

-Sổ giao nhận mẫu , trả kết quả. 

*Bìa: In màu Offset 1 mặt, cán 

láng, giấy bìa màu cứng. Trọng 

lượng giấy: 250 gsm. 

*Ruột: In thường 2 mặt. Trọng 

lượng giấy: 80 gsm. 

Đóng thành cuốn dán gáy 100 

trang (cả bìa) 

Kích thước sổ: A4 

Cuốn  27  

 

3. Thời gian thực hiện: Năm 2026. 

4. Dự kiến về các điều khoản hợp đồng:  

Tạm ứng: Không tạm ứng 

Giá báo giá đã bao gồm tất cả chi phí và thuế. 
 

Nơi nhận:                                                                 
- Như trên;    

- Lưu: VT, KH-TC. 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Thái Văn Tuấn 
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